
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

STT MSHV Họ tên HV Email hcmut
Khóa 

đào tạo
Điện thoại Bộ môn GVHD Thông tin liên hệ

Đợt 

đăng ký

1 2570533 PHẠM THỊ TÂM tam.phamphamtam@hcmut.edu.vn 2025 0979317381
QLSX TS. Lê Phước Luông

lpluong@hcmut.edu.vn 2

2 2570467
Nguyễn Hoàng 

Mộng Ngọc
ngoc.nguyen7485@hcmut.edu.vn 2025 0822689314

QLSX TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vn 2

3 2570419 Lê Bảo Hòa hoa.le26021998@hcmut.edu.vn 2025 0896411431
QLSX TS. Lê Phước Luông

lpluong@hcmut.edu.vn 2

4 2570545 Lâm Hải Yến yen.lam243@hcmut.edu.vn 2025 0948844328
QLSX TS. Đường Võ Hùng

dvhung@hcmut.edu.vn 2

5 2570519
Nguyễn Thị Nha 

Trang
trang.nguyenbv2ld2510@hcmut.edu.vn 2025 0977005998

HTTT

PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn 2

6 2570512
TRỊNH TRUNG 

TIẾN
tien.trinh2025@hcmut.edu.vn 2025 0989220934

HTTT TS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn 2

7 2570405
NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG 
duong.nguyenduongbvcr@hcmut.edu.vn 2025 0919000813

HTTT

PGS.TS. Nguyễn Mạnh 

Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn 2

8 2570546
Phan Thanh Hải 

Yến

yen.phan254medichoahao@hcmut.edu.v

n
2025 091 8686 777

HTTT TS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn 2

9 2570409
TRẦN QUỐC 

HOÀNG
hoang.tranquoc@hcmut.edu.vn 2025 0906088649

TC TS. Dương Như Hùng
duongnhuhung@hcmut.edu.vn 2

10 2570499 Ngô Thị Thúy thuy.ngo822@hcmut.edu.vn 2025 0962752259
TC TS. Dương Như Hùng

duongnhuhung@hcmut.edu.vn 2

11 2570522 Đặng Bảo Trâm tram.dang@hcmut.edu.vn 2025 0352839388
TT

TS. Nguyên Văn Tuấn nvtuan@hcmut.edu.vn 2

12 2570439 Lê Vũ Linh linh.le290395@hcmut.edu.vn 2025 0398273057
TT

TS. Nguyên Văn Tuấn nvtuan@hcmut.edu.vn 2

13 2570440 Trần Cẩm Linh linh.tran200795@hcmut.edu.vn 2025 0918239581
TT

TS. Huỳnh Thị Minh 

Châu
htmchau@hcmut.edu.vn 2

14 2570242
BÙI THỊ THÙY 

LIÊN
lien.buiwork@hcmut.edu.vn 2025 0772906413

TT

TS. Huỳnh Thị Minh 

Châu
htmchau@hcmut.edu.vn 2
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